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1. Hãy cho biết tình hình phát triển của lĩnh vực dịch vụ ở vùng Đông Nam Bộ. 
- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP. Khu vực dịch vụ rất đa dạng bao gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải...
- Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông  quan trọng nhất cả nước
- Đông Nam Bộ là vùng thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất nước ta. 

- Là địa bàn xuất nhập khẩu dẫn đầu cả nước, sản phẩm chủ lực như: dầu thô, may mặc...nhập khẩu máy móc, nguyên liệu...dẫn đầu là Thành phố Hố Chí Minh. 

- Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước. Các tuyến du lịch từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Đồng bằng sông Cửu Long,... quanh năm diễn ra sôi động.

2. Vì sao Đông Nam Bộ lại có sức hút mạnh nhất nguồn vốn đầu tư nước ngoài ? 
Vì có nhiều điều kiện thuận lợi như sau.

- Đông Nam Bộ có vị trí tốt kết nối giữa các vùng như Đồng Bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Đông Nam Á. 
- Có điều kiên tự nhiên thuận lợi: khí hậu, địa hình... 
- Là vùng có tiềm lực kinh tế lớn nhất cả nước. Có dân số đông tạo ra thị trường lớn, có lực lượng lao động dồi dào, trình độ cao, lành nghề. 
- Là vùng phát triển năng động, có cơ sở hạ tầng, giao thông tốt nhất cả nước.

- Có nhiều chính sách phù hợp, để thu hút đầu tư. 

3.Trình bày sự phát triển nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại sao Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh đánh bắt nuôi trồng thủy sản ?
- Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta. 

-Dẫn đầu cả nước về diện tích, sản lượng cũng như bình quân lương thực đầu người; chiếm 51% diện tích và 51,5% sản lượng, bình quân lương thực đầu người là 1066,3 kg gấp 2,3 lần so với cả nước.

- Các tỉnh trồng nhiều: Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Tiền Giang

- Là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.

- Là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước, nghề nuôi vịt phát triển mạnh. 

- Tổng sản lượng thủy sản chiếm hơn 50% của cả nước. 

- Nghề rừng giữ vai trò rất quan trọng, nhất là rừng ngập mặn. 

-Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện tự nhiên nào, mang lại thế mạnh trong đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ? 

-Vì: Có điều kiện thuận lợi: ngư trường lớn, sông ngòi dài đặc, biển ấm, có nhiều bãi tôm, cá... 
4: Kể tên các trung tâm kinh tế của vùng ĐB SCL? Cho biết trung tâm kt nào có vai trò quan trọng nhát ? Vì sao?
- Có 4 trung tâm kinh tế lớn : Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Cà Mau.
- Trung tâm kt có vai trò quan trọng nhất: Cần Thơ

- Vì: Cần Thơ là hạt nhân kinh tế của ĐBSCL, là trung tâm kinh tế lớn và là  nơi tập trung đông dân , tập trung nhiều lĩnh vực như: thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, tài chính - ngân hàng, thông tin truyền thông, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
5. Lập sơ đồ các ngành kinh tế biển? 
- Sơ đồ các ngành kinh tế biển 
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6 . Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh? Kể tên các đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương (2020).

 * Ý nghĩa của vị trí  của tỉnh:
-Nằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Bộ, phía nam tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh nơi có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua nên tạo cho Bình Dương thuận lợi giao lưu phát triển kinh kế, văn hóa, xã hội.

- Diện tích :2695,54 km2, chiếm 0,83% diện tích cả nước. Dân số 2.455.865 người (2019) 

* Các đơn vị hành chính tỉnh Bình Dương: Từ 10 tháng 1 năm 2020 :  Bình Dương  có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 3 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện với 91 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 45 phường, 4 thị trấn và 42 xã.
- 3 thành phố: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An 
- 2 Thị xã: Bến Cát, Tân Uyên.

- 4 huyện: Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng
7:Tình hình sản xuất CN của ĐNB thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?
- Trước năm 1975: Công nghiệp phụ thuộc nước ngoài,cơ cấu công nghiệp nhỏ,chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến lương thực, thực phẩm,phân bố chủ yếu ở Sài Gòn,Chợ Lớn.
-Sau khi đất nước thống nhất: 

          + Khu vực công nghiệp-xây dựng tăng trưởng nhanh,chiếm tỉ trọng lớn nhất  GDP của vùng, cao hơn cả nước
          + Cơ cấu sản xuất cân đối, đa dạng: Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, chế biến lương thực ,thực phẩm.Một số ngành công nghiệp hiện đại hình thành và phát triển như: dầu khí, điện tử, công nghệ cao..
         + Các trung tâm công nghiệp lớn: TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa –Vũng Tàu.
8: Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực chính của cả nước?
 -Là vùng giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp:



+ Diện tích đồng bằng rộng gần 4 triệu ha (trong đó đất phù sa ngọt 1,2 triệu ha; đất phèn,đất mặn 2,5 triệu ha.) 


+ Khí hậu nóng ẩm quanh năm, nguồn nước dồi dào.


+ Người dân có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp..
                    + Các cơ sở chế biến lương thực ,thực phẩm được đầu tư phát triển ( Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực ,thực phẩm lớn nhất cả nước
9: Em hãy cho biết các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và MT biển nước ta?

- Nước ta đã tham gia những cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển.Chính phủ cũng đã đưa ra những kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ tài nguyên môi trường biển như:
+ Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu .Đầu tư để chuyển hướng từ khai ven bờ sang khai thác xa bờ.
+ Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn. 
+ Bảo vệ các rạn san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức. 
+ Bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản và phòng chống ô nhiễm biển.
+ Phòng chống ô nhiễm bỡi các yếu tố hóa học đặc biệt là dầu mỏ..
10: Cho bảng số liệu sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông CL và cả nước ( nghìn tấn) 

	        

Vùng                           Năm                                                


	     1995
	2000
	2002



	Đồng bằng sông Cửu Long
	    819,2
	    1169,1
	     1354,5

	Cả nước 
	   1584,4
	     2250,5
	      2647,4


- Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 
- Nhận xét

+ Sản lượng thủy sản của cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long đều tăng từ năm 1995 đến năm 2002.
+ Trong tổng sản lượng thủy sản của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm tỉ trọng lớn, 51,7% năm 1995 và 51,1% năm 2002.
11.Cho bảng số liệu: Tình hình sản xuất thủy sản ở Đông bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng so với cả nước, năm 2002 (nghìn tấn

	Sản lượng
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng bằng 

sông Hồng
	Cả nước

	Cá biển khai thác
	493,8
	54,9
	
    
1189,6

	Cá nuôi
	283,9
	110,9
	486,4

	Tôm nuôi
	142,9
	7,3
	186,2


Vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở Đồng bằng Sông Cửu Long so với Đồng bằng sông Hồng so với cả nước. (cả nước bằng 100%). 
TL: Bảng xử lí số liệu (%) các vùng so với cả nước 

	                   Vùng

Sản lượng
	Đồng bằng sông Cửu
 Long
	Đồng bằng sông Hồng
	Cả nước

	Cá biển khai thác
	41,5
	4,6
	100%

	Cá nuôi
	58,4
	22,8
	100%

	Tôm nuôi
	76,7
	3,9
	100%


 Vẽ biểu đồ 
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Cá biển khai thác Cá nuôi Tôm nuôi

Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Hồng


Biểu đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long so với đồng bằng sông Hồng so với cả nước.năm 2002

Nhận xét: -Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác ,cá nuôi, tôm nuôi của ĐBSCL luôn cao hơn ĐBSH và chiếm tỉ trọng lớn trên 50% so với cả nước.
Các ngành kinh tế biển





Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản





Du lịch biển đảo





Khai thác và chế biến khoáng sản biển





Giao thông vận tải biển








